
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

               KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

CKĐC (4) CKĐC (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)

Thầy Hòa_ca 1 Thầy Hòa_ca 2 Thầy V.Hà  _ca 1 Thầy V.Hà  _ca 2 Cô Oanh _ca 1 Cô Oanh_ca 2

CKT (4) CKĐC (4) CKĐC (4)

Thầy S. Hùng_ca1 Thầy Việt_ca 2 Thầy Việt_ca 1

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H101 Phòng: H307 Phòng: H2-02

Tiếng Anh (4) CKT(4) HTMLDD (4)

Cô Tuyết Thầy Đ. Tân Cô Hoa

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

                                      Ngày  17  tháng 03  năm 2021

             NGƯỜI LẬP BIỂU

                       Nguyễn Đình Tân

                           KHOA CNNL

                       Đặng Quang Hùng

Lớp 47KTML4 Lớp 47KTCK Lớp 47ML

THỜI KHOÁ BIỂU 
Thứ 7 ngày 27/03/2021

Lớp 47KTML1 Lớp 47KTML2 Lớp 47KTML3

Phòng: K02/K03 Phòng: H301/K01 Phòng: H303



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H302
Phòng: H302, 

             H304
Phòng: H503 Phòng: H502 Phòng: H502

TK&LRMĐT(4)- ca2 TK&LRMĐT(4)- ca2 Vẽ CĐT (4) ĐCB (4) ĐCB (4)

Thầy Q.Huy Thầy Q.Huy Thầy Việt Thầy V.Hà Thầy V.Hà

ĐCB (4)-ca1

Cô Oanh

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H302

            H303
Phòng: H302             Phòng: H303 Phòng: H302 Phòng: H201 Phòng: H201

TK&LRMĐT(4)- ca2 TK&LRMĐT(4)- ca2 TK&LRMĐT(4)- ca1 TK&LRMĐT(4) KTM (4) KTM (4)

Thầy Q.Huy Thầy Q.Huy Thầy Thiện Cô Nhật Cô Nhật Cô Nhật

TK&LRMĐT(4)- ca1

Thầy Thiện

 K47 - ĐTCN  

      - Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  18 tháng 03  năm 2021

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

THỜI KHOÁ BIỂU THỨ 7 NGÀY 20/03/2021 

K47 - ĐĐT1  K47 - ĐĐT2    K47 - CĐT    K47 - ĐTCN  

THỜI KHOÁ BIỂU THỨ 7 NGÀY 27/03/2021 
K47 - ĐĐT1  K47 - ĐĐT2    K47 - CĐT    K47 - ĐTTT   



Sáng Chiều Sáng Chiều

TKHTĐ TMT (4) TKHTĐ TMT (4) TKHTĐ TMT(4) TKHTĐ TMT(4)

Thầy Hoàng_Ca 1 Thầy Hoàng_ Ca 2 Thầy Du Thầy Du

Ghi chú: Thời gian học bắt đầu từ 7h35 (buổi sáng) và từ 13h05 ( buổi chiều)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Du

Sáng Chiều Sáng Chiều

TBĐ (4) TBĐ (4) TBĐ CN(4) TBĐ CN (4)

Cô Hà_Ca 1 Thầy Hiệu_ Ca 2 Thầy Trung Thầy Trung

Ghi chú: Thời gian học bắt đầu từ 7h35 (buổi sáng) và từ 13h05 ( buổi chiều)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Du

Phòng: H304 Phòng: H303

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Trần Liêm Hiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

               KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

THỜI KHOÁ BIỂU 
Thứ 7 ngày 20/03/2021

Lớp 47ĐCN Lớp 47TĐH

Phòng: H501 Phòng: H303

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Trần Liêm Hiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

               KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

THỜI KHOÁ BIỂU 
Thứ 7 ngày 27/03/2021

Lớp 47ĐCN Lớp 47TĐH


